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PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN. (3,0 điểm)
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chọn một phương án duy nhất.
Câu 1. Trong thành phần của phân vi sinh vật cố định đạm và phân vi sinh vật phân giải chất hữu cơ đều có chứa
	A. than bùn, các nguyên tố khoáng.
	 B. vi sinh vật nốt sần họ đậu.

	C. bột phosphorite hoặc apatite.
	 D. vi sinh vật chuyển hóa lân.


Câu 2. Nhóm cây nhiệt đới là

A. những loại cây trồng đang được trồng ở những vùng có khí hậu mát mẻ.

B. những loại cây có tính chất ôn hoà, không độc hại cho con người, động vật.

C. những loại cây trồng có nguồn gốc từ những vùng có khí hậu nhiệt đới.

D. những loại cây trồng có nguồn gốc từ những vùng có khí hậu ôn đới.

Câu 3. Vi sinh vật phân giải lân khó tan thành lân dễ tan dùng để sản xuất phân gì?

	A. Nitragin.
	 B. Estrasol.
	 C. Photphobacterin.
	 D. Azogin.


Câu 4. Trong các loại phân bón sau, có bao nhiêu loại phân hữu cơ?
(1) Phân chuồng.
(2) Phân lân.
 (3) Phân kali.    (4) Phân đạm.  (5) Phân rác.   (6) Phân vi sinh.

	A. 5.
	 B. 2.
	 C. 3.
	 D. 4.


Câu 5. Độ ẩm thấp ảnh hưởng đến phát triển của cây trồng như thế nào?

  A. Giúp cây ra hoa, sinh trưởng, phát triển tốt, không bị sâu bệnh.

  B. Làm tăng hiệu suất quang hợp và hô hấp, kích thích xuân hoá.

  C. Làm giảm hiệu suất quang hợp và hô hấp, kích thích xuân hoá.

 
D. Chuyển hóa dinh dưỡng trong cây bị ngưng trệ, cây phát triển kém.

Câu 6. "Phân bón được phân giải từ từ, dự trữ nguồn phân bón hữu cơ đã được ủ, bảo quản khi mùa vụ, cây trồng chưa cần ngay" là đặc điểm của phương pháp bảo quản nào?
	A. Ủ chua.
	 B. Ủ nóng.
	 C. Ủ nguội.
	 D. Ủ hỗn hợp.


Câu 7. Các thành phần cơ giới của đất trồng gồm có

A. phần lỏng, phần rắn, phần khí.




B. hạt cát, hạt sét, hạt keo đất.

C. phần khí, phần sinh vật, phần rắn.



D. hạt cát, hạt limon, hạt sét.

Câu 8. Đặc điểm nào sau đây của phân bón hóa học?

A. Thành phần và tỉ lệ dinh dưỡng không ổn định.
B. Dễ tan trong nước (trừ phân lân).
C. Chứa các loài vi sinh vật sống.



D. Bón nhiều năm không làm hại đất.
Câu 9. Nhận định nào sau đây đúng về nhược điểm của giá thể perlite?

A. Có chứa nhiều silic, độ thông thoáng tốt, ổn định về tính chất.

B. Có chứa nhiều nhôm, một phần nhôm giải phóng ra ngoài làm độ pH giảm.

C. Không chứa chất dinh dưỡng; đất sét là nguyên liệu không tái tạo được.

D. Không giữ nước, khô nhanh, không chứa chất dinh dưỡng.
Câu 10. Giá thể than bùn là

A. giá thể được tạo ra bởi quá trình đốt vỏ trấu của hạt thóc trong điều kiện kị khí.
B. giá thể tạo ra từ lượng đá perlite trong tự nhiên bằng cách xay và nung ở nhiệt độ cao.
C. giá thể tạo ra từ mùn cưa trong quá trình sản xuất và chế biến gỗ ở nhiệt độ cao.
D. giá thể được tạo ra từ xác các loại thực vật khác nhau, thủy phân trong điều kiện kị khí.
Câu 11. Khi bảo quản phân bón hóa học, cần đảm bảo nguyên tắc cơ bản nào?

  A. Chống ẩm.
       B. Chống gió. 

 C. Chống ánh sáng.         D. Chống oxi hóa.
Câu 12. Thành phần nào của keo đất có khả năng trao đổi ion với các ion trong dung dịch đất?

	A. Nhân keo đất.
	B. Tầng ion khuếch tán.

	C. Tầng ion bất động.
	D. Tầng ion quyết định điện.


PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG/SAI. (4,0 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1. Anh M, nông dân trồng lúa, nhận thấy năng suất giảm dù thời tiết và nguồn nước ổn định. Sau khi được chuyên gia tư vấn, anh biết đất thiếu dinh dưỡng do bón phân không đúng cách. Anh M quyết định sử dụng phân hóa học, nhưng được bạn khuyên nên dùng phân hữu cơ để cải thiện độ phì nhiêu lâu dài. Cuối cùng, anh kết hợp cả phân hóa học và phân hữu cơ để cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cho vụ mùa tới. Hãy cho biết mỗi nhận định sau là đúng hay sai?
a) Cần kết hợp phân hóa học với phân hữu cơ để nâng cao năng suất và tốt cho đất.
b) Phân hữu cơ cải thiện độ phì nhiêu của đất và an toàn hơn phân hóa học.    
c) Phân hóa học giúp cây lúa phát triển nhanh nhưng không cải thiện đất lâu dài.    

d) Nếu bón phân hóa học thường xuyên, sẽ làm đất hóa kiềm.     
Câu 2. Nhóm học sinh thảo luận về việc sử dụng và bảo quản phân vi sinh, tìm hiểu tác dụng của vi sinh vật đối với đất và cây trồng, phương pháp bón và thời điểm bón phù hợp. Sau thảo luận, nhóm kết luận rằng phân vi sinh có thể bón trực tiếp vào đất hoặc tẩm vào hạt, rễ cây trước khi trồng, áp dụng sau thu hoạch đối với cây ăn quả, và giúp bổ sung vi sinh vật có lợi, cải thiện hàm lượng dinh dưỡng cho đất. Hãy cho biết mỗi nhận định sau là đúng hay sai?
a) Phân vi sinh có thể bón trực tiếp vào đất hoặc tẩm vào hạt, rễ cây trước khi trồng.   
b) Bón phân vi sinh cho cây ăn quả thường bón sau mỗi vụ thu hoạch để tăng hiệu quả hoạt động vi sinh vật.   
c) Phân vi sinh chứa nhiều vi sinh vật làm tăng hàm lượng các dinh dưỡng đa lượng cho đất.     
d) Bảo quản phân vi sinh vật ở nơi ánh nắng chiếu trực tiếp, gần nơi ẩm ướt.
Câu 3. Phân vi sinh phân giải chất hữu cơ được sản xuất từ chất thải hữu cơ như rác thực vật, phân động vật, phụ phẩm nông nghiệp. Quy trình gồm: chuẩn bị nguyên liệu, trộn vi sinh vật phân giải (vi khuẩn, nấm), kiểm soát độ ẩm, nhiệt độ, pH, ủ và cuối cùng là đóng gói, bảo quản. Sản phẩm giúp cải thiện đất, tăng khả năng hấp thu dinh dưỡng và giảm mùi hôi.

Hãy cho biết mỗi nhận định sau là đúng hay sai?

a) Ủ có thể diễn ra trong điểu kiện hiếu khí hoặc kị khí tùy loại vi sinh vật.    
b) Nguyên liệu phải loại bỏ tạp chất và chất vô cơ để vi sinh vật phát triển tốt.    
c) Kiểm soát độ ẩm, nhiệt độ, pH là cần thiết cho vi sinh vật hoạt động.    
d) Dùng để tẩm hạt giống trước khi gieo hoặc bón trực tiếp vào đất.     
Câu 4. Hè năm nay, Mai được bố mẹ cho về quê ngoại chơi. Tại đây, Mai có dịp quan sát và tìm hiểu rất nhiều loại cây mà trước đây em chưa từng thấy. Trong suốt thời gian cùng ngoại chăm sóc vườn cây, Mai đã đúc kết được một số nhận định cơ bản về đặc điểm sinh trưởng và phương pháp chăm sóc cây trồng. Hãy cho biết mỗi nhận định sau là đúng hay sai?
a) Làm giá đỗ nên nén chặt hạt và để nơi có đủ ánh sáng để cây mập mạp, ít rễ.     
b) Rau ngót, rau muống được trồng dưới tán cây ăn quả để tận dụng diện tích.    
c) Các cây khác nhau có nhu cầu ánh sáng, nhiệt độ, dinh dưỡng giống nhau.     
d) Cà chua, dưa chuột, ổi, đu đủ, xoài, chôm chôm đều có nguồn gốc nhiệt đới.    

PHẦN III. TỰ LUẬN (3,0 điểm)
Câu 1. Lập bảng so sánh ưu điểm 2 loại phân bón sau: phân hóa học và phân hữu cơ. (1,0 điểm)
Câu 2. Ở vùng ven biển độ ẩm cao, người nông dân nên làm gì để bảo quản phân đạm, đặc biệt là urea, để không bị giảm chất lượng? (1,0 điểm)
Câu 3. Một nông dân có 2 loại phân bón hòa tan không nhãn là đạm và kali. Hãy nêu cách nhận biết 2 loại trên bằng cách thử nghiệm đốt cháy trên ngọn lửa đèn cồn. (1,0 điểm)
---------------HẾT----------------
ĐỀ CHÍNH THỨC
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